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Giáo án số:  01
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Tên chương: Chương VI: NHÓM OXI LƯU HUỲNH
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 18: Oxi – Ozon
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức: 
- Oxi: vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng; tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi
- Ozon là dạng thù hình của oxi, điều kiện hình thành ozon, ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon; ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.
2. Kỹ năng: 
- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được tính chất hóa học của oxi, ozon.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh… rút ra nhận xét về tính chất, điều chế.
- Viết phương trình hóa học minh họa  tính chất và điều chế.
3. Thái độ: 
Sinh viên có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên nói về vai trò của oxi và các phản ứng thực tế trong cuộc sống.
	
- GV trình bày - dẫn nhập bài mới.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
I. OXI
1. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
- Kí hiệu hóa học :  8O
- Cấu hình e: 1s22s22p4
- Công thức cấu tạo: O=O
2. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
-Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nặng hơn không khí 
-Hóa lỏng ở -183oC, ít tan trong nước.
3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Tính chất hóa học chung:oxi-hóa mạnh.
O2 + 2.2e 2O2-
1. Tác dụng với kim loại:
4Na + O2 2Na2O
3Fe + 2O2  Fe3O4 
2. Tác dụng với phi kim:(Trừ các Halogen) 
S + O2SO2 
4P + 5O2  2P2O5
3. Tác dụng với hợp chất khác.
O2 + FeO   Fe2O3
O2 + 2SO2 2SO3
IV. ỨNG DỤNG 
-Oxi có vai trò quyết định đến sự sống của con người và động vật. 
-Oxi phục vụ cho các ngành cn, y  tế … 
V. ĐIỀU CHẾ
1. Trong phòng thí nghiệm  
Nhiệt phân KMnO4, KClO3…
2KMnO4  K2MnO4 + MnO2+ O2
2. Trong công nghiệp  
a/ Chưng cất không khí 
b/ Điện phân nước
2H2O 2H2 + O2
B. OZÔN
I. TÍNH CHẤT 
-Khí ozôn màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở -1120C
-Ozôn có tính oxihóa mạnh, mạnh hơn oxi, oxihóa được nhiều kim loại(trừ Au, Pt):
2Ag + O3  Ag2O + O2
2KI + O3 + H2O 2KOH + O2 + I2
II. OZÔN TRONG TỰ NHIÊN
-Tạo thành trong khí quyển khi có sự phóng điện. Tập trung ở lớp khí quyển cách mặt đất 20-30km
III. ỨNG DỤNG 
-Dựa vào tính oxihóa dùng để tẩy trắng tinh bột, dầu ăn,y học sát trùng nước
	- GV: dùng bảng tuần hoàn để giới thiệu sơ lược về vị trí của nguyên tố oxi trong HTTH.

GV: Yêu cầu HS trình bày một số tính chất vật lý được biết của oxi .


- GV: Đặt vấn đề: Tính chất hóa học cơ bản của Oxi là gì?

-Trong hợp chất, Oxi có trị bao nhiêu và số oxihóa là gì?
-GV: Oxi không tác dụng với những kim loại nào, khi tác dụng kim loại tạo thành hợp chất gì?
-GV: Oxi không tác dụng với những phi kim nào, khi tác dụng phi kim tạo thành hợp chất gì?

Oxi có những ứng dụng thiết thực nào trong thực tế?
Để điều chế một lượng nhỏ khí Oxi để làm thí nghiệm.
-Viết phản ứng điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3. 

-GV: Điều chế Oxi trong công nghiệp dùng phương pháp nào?
ozon làm cho không khí trong lành, một lượng lớn có hại.
	- HS trình bày sơ lược về nguyên tố oxi.
-Phân tử O2 gồm hai nguyên tử Oxi liên kết nhau bằng liên kết CHT không có cực.





-HS trình bày một số tính chất của oxi.

HS thảo luận với nhau để trình bày

HS viết phản ứng.











- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi
	

15 phút








25 phút















15 phút














	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng:
- oxi và ozon đều có tính oxi hóa.
- ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 3 trong giáo trình
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
10 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Học bài cũ và đọc trước bài mới:
	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu
	5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục , năm 2015.

	Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên



	
Giáo án số:  02
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VI: NHÓM OXI LƯU HUỲNH
Thực hiện ngày                tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài  19: 		LƯU HUỲNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
	- Vị trí, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh.
	- Tính chất vật lí: Hai dạng thù hình phổ biến (tà phương và đơn tà) của lưu huỳnh, quá trình nóng chảy đặc biệt của lưu huỳnh, ứng dụng.
Hiểu được: Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa ( tác dụng với kim loại, với hidro ), vừa có tính khử (tác dụng với oxi, chất oxi hóa mạnh).
2. Kỹ năng: 
- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được tính chất hóa học của lưu huỳnh.
	- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh,…rút ra được nhận xét về tính chất hóa học của lưu huỳnh.
	- Viết phương trình hóa học minh họa chứng minh tính chất hóa học của lưu huỳnh.
	- Tính khối lượng lưu huỳnh, hợp chất của lưu huỳnh tham gia và tạo thành trong phản ứng.
3. Thái độ: Sinh viên có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập:
nhắc lại t/c cấu tạo cấu hình oxi
	- GV trình bày bằng lời.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới:
I. Vị trí, cấu hình electron nguyên tử: 
-Kí hiệu hóa học : 16S
-Cấu hình e ngoài cùng : 3s23p4
-Lưu huỳnh ở chu kì 3, nhóm VIA, ô thứ 16
II. Tính chất vật lí: 
1. Hai dạng thù hình của Lưu huỳnh
- Lưu huỳnh tà phương-đơn tà  
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí.
-Ở t0< 1130C, , là chất rắn màu vàng, phân tử S có 8 nguyên tử S liên kết cộng hóa trị nhau tạo mạch vòng. 
-Ở t0= 1190C, nóng chảy thành chất lỏng màu vàng, rất linh động.
- Ở t0= 1870C,trở nên quánh, nhớt, có màu nâu đỏ.
- Ở t0= 4450C,lưu huỳnh sôi
III. Tính chất hóa học:
1. Tính oxihóa
Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và Hiđro thể hiện tính oxihóa(S0 –S-2)
   Fe + S0 FeS-2
   S  + Hg HgS
   S0 + H2 H2S-2
2. Tính khử
Lưu huỳnh tác dụng với các phi kim có độ âm điện lớn hơn thể hiện tính khử(O2, Cl2…).
S + O2  SO2
S  + 3Cl2       SCl6
IV. Ứng dụng:
-Dùng để sản xuất H2SO4 (90%)
-Dùng để lưu hóa cao su…(10%)
V. Trạng thái tự nhiên và sản xuất:
-Tồn tại ở dạng đơn chất, dạng mỏ lưu hùynh 
-Tồn tại dạng hợp chất: muối Sunfat, Sunfua…
-Khai thác từ các mỏ lưu hùynh trong lòng đất.

	-GV: Yêu cầu HS trình bày sơ lược về nguyên tố Lưu hùynh, cho biết vị trí của Lưu hùynh trong HTTH.
GV: Dùng tranh mô tả và phân biệt hai dạng thù hình của Lưu hùynh .
GV: Giới thiệu cấu trúc của phân tử Lưu huỳnh và giải thích nhiệt độ có ảnh hưởng đến tính chất vật lí của Lưu hùynh.
-Để đơn giản, trong các phản ứng hóa học người ta dùng kí hiệu S mà không dùng S8




-Lưu huỳnh có những số oxi hóa nào? 

	- HS trình bày.
-Thể hiện tính khử và tính oxihóa, vì S0 còn có các mức oxihóa nữa là S-2, S+4, S+6.

- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.








-HS viết phản ứng.







Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

	

20 phút

















20 phút






20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
HS nắm được tính chất hóa học chung của kim loại là vừa có tính oxi hóa và vừa có  tính khử.

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 15
phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Nắm vững: Lưu hùynh vừa có tính khử , vừa có tính oxihóa. Lấy phản ứng chứng minh điều đó?
	Làm các bài tập trong GT.

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	
Giáo án số:  03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VI:NHÓM OXI LƯU HUỲNH
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 20:  HIĐRO SUNFUA –OXIT LƯU HUỲNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
Tính chất vật  lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu, ứng dụng-Tính chất hóa học
2. Kĩ năng:
- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hóa - Viết phương trình minh họa tính chất
3. Thái độ: Sinh viên có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất của lưu huỳnh
	- GV trình bày - dẫn nhập bài mới.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	10
phút 

	2
	Giảng bài mới
A. HIĐRO SUNFUA
I. Tính chất vật lí:
- H2S là chất khí không màu, mùi trứng thối và rất độc
II. Tính chất hóa học:
1. Tính axit yếu 
HiđroSunfua tan trong nước tạo axit yếu
H2S+2NaOHNa2S+ 2H2O
H2S+NaOHNaHS+ H2O
2. Tính khử mạnh. 
2H2S + O2 2S + 2H2O 
-Khi đốt:
2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2O
III. Trạng thái tự nhiên và điều chế:
-H2S có suối khoáng, núi lửa, xác động vật..
FeS + 2HClFeCl2 + H2S
B. Lưu huỳnh đioxit
I. Tính chất vật lí:
-SO2 là chất khí không màu, mùi hắc
II. Tính chất hóa học: 
1. Tính khử: S4 S+6
2SO2 + O2   2SO3
SO2 +Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr
2. Tính oxihóa: S+4S0,S-2
SO2 + 2H2S 3S + 2H2O
3. Tính chất của oxit axit: 
SO2 + H2O    H2SO3 
SO2 + NaOH NaHCO3 
SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O
III. Ứng dụng và điều chế:
1. Ứng dụng sản xuất Lưu hùynh trioxit, là chất tẩy trắng các chất…
2. Điều chế
-Trong phòng thí nghiệm: 
Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O 
-Trong công nghiệp.
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
S + O2 SO2
C. Lưu huỳnh trioxit: SO3.
I. Tính chất: SO3 là chất lỏng không màu.
  SO3 + H2O H2SO4
nSO3 + H2SO4 H2SO4.nH2O
SO3 + NaOH NaHSO4 
SO3+2NaOHNa2SO3+H2O
II. Ứng dụng và điều chế:
-Dùng để sản xuất H2SO4.
-Điều chế SO3 bằng cách oxihóa SO2.
	gv nêu hiện tượng










Do trong hợp chất, Lưu huỳnh có số oxihóa -2 thấp nhất nên có tính khử mạnh(dễ bị oxihóa).



-SO2 là khí độc, hít phải nhiều SO2 bị viêm đường hô hấp nặng.



GV: Trình bày một số tính chất vật lí và hóa học của SO3?




-SO3 tan nhiều trong nước hoặc trong dung dịch H2SO4 ta thu được hợp chất gọi là Oleum.
-SO3 có tính oxihóa mạnh do trong nước tạo H2SO4 tạo dung dịch axit H2SO4 có tính oxihóa mạnh.

	hs: Hiđro Sunfua gây nhiễm độc nặng trong không khí.




- HS theo dõi, ghi bài viết pt- trả lời






- HS theo dõi, ghi bài viết pt- trả lời.





HS viết phản ứng 
Dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S ta thấy tạo vẫn đục màu vàng S.

-HS trình bày cụ thể.
	
15
phút




30
phút













15
phút











10
phút









10
phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
HS nắm được tính chất hóa học chung
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 40
phút

	4
	Hướng dẫn tự học
Hs làm bài trong GT coi bài mới

	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên

	
Giáo án số:  04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VI:NHÓM OXI LƯU HUỲNH
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 21:  AXIT SUNFURIC- MUỐI SUNFAT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Về kiến thức: 
Tính chất, ứng dụng của H2SO4, muối sunfat, nhận biết ion sunfat.
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, …rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế axit sunfuric.
- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất.
- Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 -khối lượng muối sunfat thu.
II. Chuẩn bị:
3. Thái độ: Sinh viên có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tính chất SO3
	
- GV trình bày- dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời 
	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
A. AXIT SUNFURIC:  H2SO4
I. Tính chất vật lí:
-Axit Sunfuric là chất lỏng không màu, sánh như dầu thực vật, không bay hơi, tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt.
II. Tính chất hóa học:
+Tính axit mạnh.
+Tính oxihóa mạnh.
1. Tính axit:
Axit Sunfuric loãng có đầy đủ tính chất hóa học của một axit mạnh:
H2SO4+ NaOHNa2SO4+ H2O
H2SO4+ CaOCaSO4 + H2O
H2SO4+CaCO3CaSO4 + H2O+ CO2
3H2SO4+ 2AlAl2(SO4)3 + 3H2
Lưu ý: 
- H2SO4 loãng không phản ứng với các kim loại đứng sau Hiđro
2. Axit Sunfuric đặc nóng  oxi hóa mạnh:
a/Tác dụng với kim loại 
2Fe +6H2SO4đặcFe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
Cu +2H2SO4đặcCuSO4 + SO2 + 2H2O
2Ag +2H2SO4đặcAg2SO4 + SO2 + 2H2O
b/Tác dụng với phi kim
Axit Sunfuric đặc nóng oxihóa phi kim
C + 2H2SO4đặcCO2 + 2SO2 + 2H2O
S+2H2SO4đặc3SO2 + 2H2O
3. Ứng dụng:
I. AXIT SUNFURIC:
4. Sản xuất axit sunfuric:
Gồm 3 công đoạn:
a. Sản xuất lưu huỳnh đioxit:
b. Sản xuất lưu huỳnh trioxit:
c. Hấp thụ SO3 bằng H2SO4.
- Dùng H2SO4 98% hấp thụ SO3 ta được oleum-Sau đó pha loãng oleum: 
II. MUỐI SUNFAT 
1. Khái niệm:
Là muối chứa gốc axit SO42-, hoặc HSO4-. 
2. Phân loại:
Có hai loại muối Sunfat.
-Muối axit: NaHSO4,…
-Muối trung hòa: Na2SO4,…
3. Cách nhận biết muối Sunfat:
Dùng thuốc thử là muối BaCl2 hay Pb(NO3)2 , Ca(OH)2 …
Hiện tượng : Có kết tủa trắng bền
Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl
	
	
	

35
phút

































15
phút








10
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nắm vững tính chất hóa học của H2SO4 là tính axit mạnh và tính oxihóa mạnh
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bT giáo trình
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 15
phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn
   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	
Giáo án số:  05
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VI:NHÓM OXI LƯU HUỲNH 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 22:  ÔN TẬP CHƯƠNG VI OXI - LƯU HUỲNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức: 
HS nắm vững
- Oxi và Lưu hùynh là những nguyên tố phi kim có tính oxihóa mạnh, trong đó có oxi là chất oxihóa mạnh hơn Lưu huỳnh.
- Hai dạng thù hình của nguyên tố Oxi là O2 và O3.
-Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyê tử, độ âm điện, số oxihóa của nguyên tố với những tính chất hóa học
-Tính chất  hóa học cơ bản của hợp chất lưu hùynh phụ thuộc vào trạng thái oxihóa
- Giải thích được các hiện tượng thực tế
2. Kỹ năng: 	
Viết được cấu hình electron nguyên tử  của nguyên tố oxi và lưu huỳnh.	
Giải một số bài toán  định tính và định lượng về các hợp chất của Lưu huỳnh. 
3. Thái độ: Sinh viên có lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống, có tư duy khoa học, logic trước các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nêu tóm tắt t/c oxi- lưu huỳnh
	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	

5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Cấu tạo, tính chất của oxi và lưu huỳnh:
Cấu hình e ngoài cùng
Cấu tạo
Độ âm điện
II.Tính chất chung
-AXIT SUNFURIC
-MUỐI SUNFAT

	Câu hỏi 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử O và S, cho biết độ âm điện của chúng.
Câu hỏi 2: Cấu tạo của phân tử Oxi và Lưu huỳnh.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	

40
phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 3 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
40 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





Kiểm tra định kỳ lần 1
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
	 - Các nội dung của chương như: Tính chất vật lý và hóa học của O2, O3, S và các hợp chất của S như: H2S, SO2, H2SO4.
	- Bài tập lí thuyết: chuỗi phản ứng, nhận biết. Bài tập hỗn hợp kim loại và oxit kim loại tác dụng với H2SO4.
	- Đánh giá kết quả học tập của HS qua việc làm bài kiểm tra.
2. Kĩ năng: 
	-Rèn luyện kĩ năng làm bài độc lập, tự chủ.
	-Làm bài tập, nhớ lại lí thuyết đã học trong chương VI.
	-Rèn luyện kĩ năng trình bày bài làm khi kiểm tra và thi cử.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của GV:
	-Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.
2. Chuẩn bị của HS:
	-Chuẩn bị bài cũ của chương.
	-Giấy làm bài, giấy nháp, bút mực, máy tính... để làm bài.
III. Tiến trình bài học:
	GV phát đề kiểm tra và giám sát việc làm bài của HS.
	
Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên







	
Giáo án số:  06
	Thời gian thực hiện: 3  tiết
Tên chương: CHƯƠNG VII: SỰ ĐIỆN LI
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 23:  SỰ ĐIỆN LI – AXIT BAZO MUỐI
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
 Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.
 Định nghĩa : axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut.
2.Kĩ năng: 
 Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.
 Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
 Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
3.Thái độ: 
- Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch
- Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
I. Hiện tượng điện li:
1. Thí nghiệm hiện tượng CM:
-Dung dịch muối, axít, bazơ: dẫn điện.
-Dung dịch rượu, đường: không dẫn điện.
	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Sự điện ly:
1.1 hiện tượng điện ly:
-Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra các ion
-Quá trình phân li các chất trong H2O ra ion là sự điện li.
-Những chất tan trong H2O phân li thành các ion gọi là chất điện li. 
-Sự điện li được biểu diễn bằng pt điện li: NaCl  Na+ + Cl-
1.2. Phân loại các chất điện li:
1.2.1. Chất điện li mạnh:
- Khái niệm: Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.
NaCl        Na+ + Cl-
-Gồm:
+ Các axít mạnh HCl, HNO3, H2SO4…
+ Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2
+ Hầu hết các muối.
1.2.2. Chất điện li yếu:
- Khái niệm: Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion.
- Pt điện li: CH3COOH  CH3COO- + H+
- Gồm:
+ Các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...
+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3... 
2. Axit, bazơ và muối                             
2.1. Axít: 
2.1.1.Định nghĩa: (theo A-rê-ni-ut)
- Axít là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.   HCl  H+ + Cl-
2.1.2. Axít nhiều nấc: 
-Axít mà 1 phân tử phân li nhiều nấc ra ion H+ là axít nhiều nấc.
2.2. Bazơ:
2.2.1.Định nghĩa (theo thuyết a-rê-ni-út): Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-
Vd: NaOH →Na+ + OH-
2.3. Hiđroxít lưỡng tính:
* Định nghĩa: Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ
2.4. Muối:
1. Định nghĩa: GT
2. Phân loại:Muối trung hoà và muối axít.
3. Sự điện li của muối trong nước:
-Hầu hết muối tan đều phân li mạnh.
	



Gv: Đặt vấn đề: Tại sao dd này dẫn điện được mà dd khác lại không dẫn điện được?

Gv: Gợi ý để hs rút ra các khái niệm chất điện li mạnh.


Lấy ví dụ CH3COOH để phân tích, rồi cho hs rút ra định nghĩa về chất điện li yếu.
   Cung cấp cho hs cách viết pt điện li của chất điện li yếu.
Gv: Cho hs nhắc lại các khái niệm về axít đã học ở các lớp dưới và cho ví dụ.
- Gv: Dựa vào bài cũ, xác định axit?
→ Nhận xét về các ion do axít phân li?
- Gv: Theo A-rê-ni-ut, axit  được định nghĩa như thế nào?

	



Hs: Vận dụng kiến thức dòng điện đã học



Gv: Gợi ý để hs rút ra các khái niệm chất điện li mạnh.

- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



Hs: Kết luận

	

40 phút






















30 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
4. Củng cố: - Phân loại các hợp chất sau và viết phương trình điện li: CaSO4, (NH4)2SO4, NaHSO4, H2CO3, Mg(OH)2
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập trong giáo trình
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
10 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
- Học bài, làm bài tập
	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước 
	5
phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	
Giáo án số:  07
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VII: SỰ ĐIỆN LI
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 24: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - PH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
- Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm.
- Chất chỉ thị axit - bazơ : quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng
2.Kĩ năng: 
- Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.     
- Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị vạn năng.
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nói về axit bazo muối 
	- GV trình bày-dẫn nhập bài mới.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời 
	5
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Nước là chất điện li rất yếu: 
1.1 Sự điện li của nước: 
- Nước là chất điện rất yếu.
Pt điện li: H2O  H+ + OH- 
1.2. Tích số ion của nước:

- Ở 25OC, hằng số  gọi là tích số ion của nước. 

  = [H+]. [OH -]   = 10-14
→ [H+] = [OH -] = 10-7 
- Nước là môi trường trung tính, nên môi trường trung tính là môi trường trong đó
[H+] = [OH] = 10-7 
1.3. Ý nghĩa tích số ion của nước:
Mt trung tính: [H+]  = 10-7 M
Mt bazơ  :       [H+]  <10-7 M 
Mt axít:          [H+]  > 10-7 M
2. Khái niệm về PH:
2.1. Khái niệm pH:
[H+]  = 10-PH M  hay pH= -lg [H+]
Nếu [H+]   = 10-a M  thì pH = a
Vd: [H+]   = 10-3 M => pH=3 mt axít 
[H+] = 10-11 M => pH = 11: mt bazơ 
[H+]= 10-7 M => pH = 7:môi trường trung tính.
2. Chất chỉ thị axít – bazơ :
- Là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch 
Vd: Quỳ tím, phenolphtalein chỉ thị vạn năng. 

	

Gv: Nêu vấn đề: Thực nghiệm đã xác nhận rằng, nước là chất điện li rất yếu hãy biểu diễn quá trình điện li của nước theo thuyết arêniút. 



Gv: Kết hợp giảng và cùng hs giải toán, hướng dẫn các em so sánh kết quả để rút ra kết luận, dựa vào  nguyên lí chuyển dịch cân bằng.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời














- HS theo dõi, ghi bài và trả lời







- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	
10
phút











10
phút









10
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Giá trị pH của môi trường axit, bazơ, trung tính?
- Cách tính pH
- Làm bài tập
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 40 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

GV hướng dẫn bài tập trong giáo trình 1-5
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
10 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	
Giáo án số:  08
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VII: SỰ ĐIỆN LI 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 25:  PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION -TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: HS hiểu được:
- Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.
- Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li phải có ít nhất một trong các điều kiện: 
 + Tạo thành chất kết tủa.
  + Tạo thành chất điện li yếu.
  + Tạo thành chất khí
2.Kĩ năng: 
- Dự đoán kết quả phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
- Viết được phương trình ion đầy đủ và rút gọn.
- Tính khối lượng hoặc thể tích khí sau phản ứng.
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
phản ứng muối + muối 
	- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li:
1.1 phản ứng tạo thành chất kết tủa: 
Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaCl
2Na+ +  + Ba2++ 2Cl- BaSO4+ 2Na+  + 2Cl-  Phương trình ion rút gọn:
    Ba2+ + SO42-  BaSO4 ↓
Bản chất:Ba 2+ và SO4 2- tạo tủa BaSO4.
1.2. Phản ứng tạo chất điện li yếu:
1.2.1.Phản ứng tạo thành nước:
NaOH + HCl → H2O + NaCl 
Na+ + OH- + H+ + Cl- → H2O + Na+ + Cl- 
Phương trình ion rút gọn: 
H+ +OH- → H2O
Bản chất: H+ +OH- → H2O chất điện li rất yếu
1.2.2. Phản ứng tạo thành axít yếu: 
HCl + CH3COONa → CH3COOH+ NaCl
H++Cl-+CH3COO-+Na+→ CH3COOH+Na++Cl-
- Phương trình ion thu gọn:
H+ + CH3COO- → CH3COOH.
1.2.3. Phản ứng tạo thành chất khí: 
2HCl + Na2CO3 → 2NaCl+CO2 + H2O
2H+ +2Cl- +2Na+ +CO32-→2Na+ +2Cl- +CO2+ H2O 
- Phương trình ion thu gọn:
2H++CO32-→CO2+ H2O.
II. KẾT LUẬN:
- Phản ứng xảy ra trong dd các chất điện li là phản ứng giữa các ion
- Để phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:
+ Chất kết tủa
+ Chất điện li yếu
+ Chất khí
	

- GV hướng dẫn HS viết phương trình ion rút gọn của phản ứng.

Bản chất của phản ứng ?

- Gv kết luận




GV: Yêu cầu học sinh nêu các kết luân về:
+ Bản chất phản ứng xảy ra trong dd các chất điện li?
+ Để phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra thì cần có những điều kiện nào?










	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
HS viết phương trình ion rút gọn của phản ứng.




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
HS viết phương trình ion rút gọn của phản ứng.




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
thảo luận nhóm


	
20
phút








20
phút










20
phút





20
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Viết phương trình phân tử, pt ion đầy đủ và ion rút gọn của pư: dd Fe(NO3)3 và dd KOH; dd K2SO4 và dd BaCl2; dd Zn(OH)2 và dd H2SO4; dd HNO3 và dd Ba(OH)2 

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	40
 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	
Giáo án số:  09
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VII: SỰ ĐIỆN LI 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 26:  ÔN TẬP CHƯƠNG VII- SỰ ĐIỆN LI
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: Củng cố cho HS kiến thức về axit, bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
2.Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng
- Vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li để giải bài toán tính nồng độ ion, khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí
3.Thái độ: Phát huy khả năng tư duy của học sinh, tinh thần học tập tích cực
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
dụng điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
1. Các kiến thức cần nhớ:
- Khái niệm axít, bazơ, muối, pH, hiđroxít lưỡng tính.
- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li.
- Ý nghĩa của phương trình ion thu gọn. 
2. Bài tập:
Bài tập: Viết phương trình điện li:
a. K2S  2K+ + S2-
b. Na2HPO4  2Na+ + HPO42-
   HPO42-   H+ + PO43- 
c. NaH2PO4  Na+ + H2PO4-
     H2PO4-  H+ + HPO42- 
    HPO42-  H+ +  PO43- 
d. Pb(OH)2  Pb2+ + 2OH-
    Pb(OH)2  PbO22- + 2H+
e. HBrO  H+ + BrO- 
f. HF  H+ + F-
g. HClO4  H+ + ClO4- 
h. H2SO4  2H+ + SO42- 
i. H2S  2H+ + S2- 
j. NaHSO4  Na+ + HSO4- 
   HSO4-  H+ + SO42- 
k. Cr(OH)3  Cr3+ + 3OH- 
    Cr(OH)3  H+ + CrO2- + H2O
l. Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH- 
Bài tập
Phương trình ion rút gọn:
a. Ca2+ + CO32-  CaCO3  
b. Fe2- + 2OH-  Fe(OH)2  
c. HCO3- + H+  CO2  + H2O.
d. HCO3- + OH+  H2O + CO32-
e. Không có
g. Pb(OH)2 (r) + 2H+  Pb2+ + 2H2O
h. H2PbO2 (r) + 2OH-  PbO22-  + 2H2O 
i. Cu2+ + S2-  CuS  
Bài tập: 
 Ta có: [H+] = 10-2 => pH = 2
[OH-] = 10-14/10-2 = 10-12
pH=2 < 7 Môi trường axít. 
 Quỳ tím có màu đỏ. 
Bài tập : 
pH = 9.0 thì [H+] = 10-9M
[OH-] = 10-14/10-9 = 10-5M
pH > 7  Môi trường kiềm.
 Phenolphtalein không màu
	

- GV hướng dẫn HS viết phương trình

Gv: Nhận xét, đánh giá

	

Hs: Thảo luận nhóm viết phương trình, lên bảng, hs khác nhận xét, bổ sung

	
70
phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Sơ lược lại các dạng bài tập
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung. GV hướng dẫn bài tập  giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 10 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	10
phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn





   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên






	
Giáo án số:  10
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VIII : NITƠ – PHOTPHO
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 27:  NiTơ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
- Vị trí trong bảng tuần hoàn , cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nitơ. 
- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, mùi, tỉ khối, tính tan), ứng dụng chính, trạng thái tự nhiên; điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm  và trong công nghiệp 
2.Kĩ năng: 
- Dự đoán tính chất, kiểm tra dự đoán và kết luận về tính chất hoá học của nitơ.
- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học.
- Tính thể tích khí nitơ ở đktc trong phản ứng hoá học; tính % thể tích nitơ trong hỗn hợp khí.
3.Thái độ: Vận dụng kiến thức về nitơ, giải thích các hiện tượng trong tự nhiên
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
thành phần không khí và cơ thể sống
	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Vị trí và cấu hình e nguyên tử:
- Cấu hình e của N: 1s22s22p3 
- Vị trí:: Ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2.
- CTCT: N  N 
II. Tính chất vật lí:
Trơ, không màu, không mùi,
III. Tính chất hoá học:
- Ở to thường N2 khá trơ về mặt hoá học. 
- Ở to cao N2 trở  nên hoạt động.
- Các trạng thái oxi hoá: -3; 0; +1; +2; +3; +4; +5 Tuỳ thuộc ĐAĐ của chất p/ư mà N2 có thể thể hiện tính khử hay oxi hoá.
1. Tính oxi hoá:
a. Tác dụng với kim loại mạnh.(Li,Ca,Mg,Al.. tạo nitrua kim loại)
                   0                      -3
6 Li + N2  2 Li3N 
                     0         to             -3 
3 Mg + N2    Mg3N2
b. Tác dụng với hiđrô: to cao,P cao, xt.
    o                                                   -3
N2 + 3 H2    2 NH3
2. Tính khử:
- Tác dụng với oxi : ở 3000OC hoặc hồ quang điện.
 O                                                              +2
N2 + O2              2NO
- NO dễ dàng kết hợp với O2 tạo NO2 (màu nâu đỏ),
2 NO  + O2  2 NO2
- Một số oxít khác của N: NO2, N2O3, N2O5 chúng không điều chế trực tiếp từ N và O.
* Kết luận: N2 thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có ĐAĐ lớn hơn và thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố ĐAĐ nhỏ.
IV. Trạng thái thiên nhiên: 
V. Ứng dụng:  
VI. Điều chế:
a. Trong CN: Chưng phân đoạn kk lỏng. 
b. Trong PTN:
NH4NO2   N2 + 2 H2O
NH4Cl + NaNO2NaCl + N2 + 2H2O
	
- Gv: Yêu cầu học sinh viết cấu hình e của 7N



- Gv :  N2 có tính chất vật lý nào ? 



- Gv: Nitơ là phi kim khá hoạt động (ĐAĐ là 3) nhưng ở to thường khá trơ về mặt hoá học, vì sao?






- Gv:? Trong tự nhiên Nitơ có ở đâu và dạng tồn tại của nó là gì ?








nêu ứng dụng và vai trò
	

- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



Hs : Nghiên cứu GT và trả lời câu hỏi  (Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tỷ khối so với kk, to sôi, tính tan trong H2O, khả năng duy trì sự cháy, sự hô hấp)











Hs : Nghiên cứu GT và trả lời câu hỏi




Hs : Nghiên cứu GT và trả lời câu hỏi
	

10 phút


20
phút


















20
phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Bài tập: Cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 (đkc) để điều chế được 51 gam NH3, biết hiệu suất phản ứng là 25 %?
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
20 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
bài tập GT
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước.
	
10 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn





   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	
Giáo án số:  11
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VIII : NITƠ – PHOTPHO
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 28 AMONIAC VÀ MUỐI AMONI:  
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng chính, amoniac
Tính chất hoá học của amoniac: Tính bazơ yếu và tính khử
2.Kĩ năng: 
- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận
- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất vật lí
- Viết được các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn.
3.Thái độ: Nhận biết được NH3 có trong môi trường, có ý thức giữ gìn vệ sinh để giữ bầu kk và nguồn nước trong sạch không bị ô nhiễm bởi NH3
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
amoniac trong tự nhiên
	- GV trình bày bằng lời.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
	
5
phút 

	2
	Giảng bài mới
A.  AMONIAC 
I. Cấu tạo phân tử:
II. Tính chất vật lý:
- Là chất khí không màu, mùi khai, xốc, nhẹ hơn không khí. Tan nhiều trong nước, tạo thành dd có tính kiềm   
 III. Tính chất hoá học:
1. Tính bazơ yếu:
a. Tác dụng với nước:
NH3 + H2O  NH4++ OH-
b. Tác dụng với dung dịch muối:
AlCl3 + 3 NH3 + 3 H2O  Al(OH)3 +  3 NH4Cl 
Al3++3NH3+3H2OAl(OH)3+ 3NH4+
c. Tác dụng với axít :
2NH3 +  H2SO4  (NH4)2SO4
NH3 (k) +  HCl (k)   NH4Cl
2. Tính khử:
4 NH3 + 3O2  2N2 + 6 H2O 
2 NH3 + 3Cl2  N2 + 6 HCl 
NH3 + HCl NH4Cl (khói trắng)
* Kết luận: Tính bazơ yếu .Tính khử     
 IV. Ứng dụng: (SGK)
V. Điều chế:
1. Trong PTN:
2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O
2. Trong CN:   
                          to, P      

N2 (k) + 3H2 (k)    2 NH3 (k) , H < 0  
                           Xt 
B. Muối amoni:
-Muối amoni là chất tinh thể ion gồm cation amoni NH4+ và anion gốc axít. 
Vd: NH4Cl, (NH4)2SO4 , (NH4)2CO3
I. Tính chất vật lý:
Tinh thể. Đều tan trong nước. Ion NH4+ không màu
II. Tính chất hoá học: 
1. Tác dụng với bazơ kiềm:
(NH4)2SO4 + 2NaOH  → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O.
PT ion thu gọn: NH4+ + OH- → NH3  + H2O 
→ Điều chế NH3 trong PTN và nhận biết muối amoni.
. Phản ứng nhiệt phân:
* Muối amoni tạo bởi axít không có tính oxi hoá:
NH4Cl (r)  NH3 (k) + HCl (k).
NH4HCO3(r)NH3(k) + CO2(k) + H2O 
* Muối amoni tạo bởi axít có tính oxi hoá: 
NH4NO2  N2 + 2H2O 
NH4NO3  N2O + 2H2O
	- Gv: ? Dựa vào cấu tạo của ngtử N và H hãy mô tả sự hình thành ptử NH3 ?
- Gv thông báo: Thí nghiệm thử tính tan của NH3 trong nước đã chứng tỏ dd NH3 có tính bazơ yếu.
Hs viết phương trình ion
- Gv hỏi : Khi cho dd AlCl3 vào dd NH3 sẽ xảy ra pứ nào? Làm thí nghiệm với dung dịch AlCl3
Hs quan sát, nhận xét hiện tượng, viết phương trình phản ứng, phtrình ion thu gọn
Gv: Yêu cầu hs cho biết: SOXH của N trong NH3 và nhắc lại các SOXH của N. Từ đó dự đoán TCHH tiếp theo của NH3 dựa vào sự thay đổi SOXH của N.


- Gv: Yêu cầu hs viết ptpứ của NH3 với clo.

	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi




- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi



học sinh thảo luận làm bài theo nhóm
	

40 phút





















10 phút






30 phút




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Gv nhắc kiến thức cơ bản
bài tập củng cố
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
	
35 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
bài tập 1 – 5 trong giáo trình

	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập.
	
10 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên






	
Giáo án số:  12
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VIII : NITƠ – PHOTPHO 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 29:  AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng của HNO3 
- HNO3 là một trong những axit mạnh nhất, chất oxi hoá rất mạnh.
2.Kĩ năng: 
- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và rút ra kết luận.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3. 
- Viết các phương trình hoá học dạng phân tử, ion rút gọn minh hoạ tính chất hoá học. 
3.Thái độ: Chứng minh độ mạnh của axit nitric, thực hiện thí nghiệm cẩn thận
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
sơ lược về NH3
	- GV trình bày - dẫn nhập bài mới.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
	

5 phút 

	2
	Giảng bài mới
A. AXIT NITRIC:
I. Cấu tạo phân tử:
II. Tính chất vật lý:  GT
III. Tính chất hoá học: 
axit mạnh, tính oxi hoá
- HNO3  H+ + NO3- 
1. Tính axít : HNO3 là axít mạnh
- Quỳ tím hoá đỏ
2 HNO3 + CuO  Cu(NO3)2 + H2O 
2HNO3 +Ca(OH)2Ca(NO3)2+2H2O  
2HNO3 + CaCO3  Ca(NO3)2 + CO2 + H2O
2. Tính oxi hoá:
-  HNO3 có số OXH + 5 có thể bị khử thành: 
 o      +1           +2        +4           -3
N2, N2O, NO, NO2, NH4NO3 
a. Tác dụng  với kim loại:
-Oxy hoá hầu hết kim loại (trừ Au, Pt).
      0          +5                 +2                 +2
3Cu +8HNO3(l)  3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
   0           +5              +2                   +4
Cu + 4HNO3đ  Cu(NO3)2  + 2NO2 + 2H2O
- Fe,Al,Cr  thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội
b. Tác dụng với phi kim:
HNO3 đặc, nóng OXH được một số phi kim C,S,P,...  NO2 




 + 4HO3  O2 + 4O2 + 2H2O




 + 6HO3 H2O4 + 6O2+ 2H2O
c. Tác dụng với  hợp chất:
- HNO3 đặc oxi hoá nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ




O + 4HO3  (NO3)3 + O2 + 2H2O
IV. Ứng dụng: sgk
V/ Điều chế
1.Trong PTN:

NaNO3 + H2SO4(đ)  HNO3 + NaHSO4                           
2. Trong CN:
* Sản xuất HNO3 từ NH3, không khí: Gồm 3 giai đoạn
B.  Muối nitrat: M(NO3)x:
I. Tính chất  của muối nitrat:
1. Tính chất vật lý:
- Tất cả các muối nitrat đều tan trong nước và là chất điện li mạnh.
Ca(NO3)2 → Ca 2+ + 2NO3-
KNO3 → K+ + NO3-
2. Tính chất hoá học: 
-Các muối nitrat đều kém bền bởi nhiệt, khi đun nóng muối nitrat có tính OXH mạnh. 
     2KNO3  2KNO2 + O2
     2Cu(NO3)2  2CuO + 4NO2 + O2
     2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2
II. Ứng dụng muối nitrat: Sgk
	Gv: Yêu cầu hs viết CTCT của phân tử HNO3. Xác định số oxh của nitơ trong HNO3.
- Gv: Yêu cầu học sinh viết phương trình điện li của HNO3 và xác định số oxi hoá của N trong phân tử HNO3 → Dự đoán tính chất?


















Gv: Nêu câu hỏi: HNO3 được điều chế như thế nào?
- Gv: Cho hs đọc,
	- HS theo dõi, ghi bài, thảo luận và trả lời các câu hỏi.















- HS theo dõi, ghi bài, thảo luận và trả lời các câu hỏi.


















- HS theo dõi, ghi bài, thảo luận và trả lời các câu hỏi.
	

40 phút































10 phút



20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Phản ứng nhiệt phân muối nitrat
- Giải bài toán hỗn hợp

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
	
 45 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
GV hướng dẫn bài tập trong giáo trình
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp
	
10 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	
Giáo án số:  12
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VIII : NITƠ – PHOTPHO 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 30:                          PHOTPHO VÀ HỢP CHÂT   
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
- Vị trí trong bảng tuần hoàn , cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố photpho.
- Các dạng thù hình, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan, độc tính), ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế photpho trong công nghiệp .
- Tính chất hoá học cơ bản.
2.Kĩ năng: 
- Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận về tính chất
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh .., rút ra được nhận xét về tính chất
- Viết được PTHH minh hoạ.
3.Thái độ: Giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Phốt pho trong cuộc sống
	- GV trình bày.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời 
	
5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Vị trí và cấu hình electron nguyên tử:
- Cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.
II/ Tính chất vật lí:
	
	P trắng
	P đỏ

	Trạng thái - Màu sắc
	Chất rắn, trong suốt, màu trắng hoặc hơi vàng
	Chất bột, màu đỏ

	Tính tan
	Không tan trong nước
	Không tan trong các dung môi thường

	Tính độc- Tính bền
	Rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da- Không bền, dễ bốc cháy trong không khí
	Không độc
Bền ở điều kiện thường

	Tính phát quang
	Phát quang màu lục nhạt trong bóng tối
	Không phát quang trong bóng tối


III. Tính chất hoá học: Trong các hợp chất, P có SOXH -3,+3,+5  P vừa có tính OXH vừa có tính khử.
1. Tính oxy hoá:  

     
2. Tính khử: 

 





 
* Với hợp chất:
P + 5HNO3 đ,n  H3PO4 + 5NO2 + H2O
IV.Ứng dụng: Sgk
V. Trạng thái tự nhiên: Sgk
VI. Điều chế:(trong CN)                   

Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5C  5 CO+2P hơi + 3 CaSiO3
A. Axít photphoric:
I. Cấu tạo phân tử: 
II. Tính chất vật lý:Sgk
III. Tính chất hoá học:
1.  Tính axít:
-Trong nước H3PO4 phân li theo 3 nấc:
2. Tác dụng với bazơ:
H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O     (1)
H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (2)
H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3H2O   (3)
3. H3PO4 không có tính oxy hoá:
IV. Điều chế:
* Từ quặng photphorit hoặc apatit:
* Từ photpho:
V. Ứng dụng: sgk
B. Muối photphat:
I. Tính tan:
- Muối trung hoà và muối axit của kim loại Na, K đều tan trong nước
II. Nhận biết ion photphat:
- Thuốc thử: Dung dịch AgNO3
- Hiện tượng: Kết tủa màu vàng
3Ag+ + PO4 3-  Ag3PO4  (màu vàng
	


- Gv: Hãy cho biết các mức oxi hoá có thể có của P? Dự đoán tính chất?

- Hs nghiên cứu SGK cho biết trạng thái tự nhiên của P


- Gv trình chiếu hình ảnh minh hoạ


- Gv: Yêu cầu hs nêu tính chất hoá học chung của axit  H3PO4 có đầy đủ tính chất hoá học của một axit


- Gv: Yêu cầu hs đọc sgk và trả lời: 



Trong CN H3PO4 được sản xuất bằng cách nào?

	


HS theo dõi, ghi bài và trả lời



HS theo dõi, ghi bài và trả lời




HS theo dõi, ghi bài và trả lời




HS theo dõi, ghi bài và trả lời





HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	
10
phút











10
phút









10
phút




10
phút




20
phút











10
phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép
	
5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
bài tập GT và chuẩn bị bài tiếp

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	
Giáo án số:  14
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VIII : NITƠ – PHOTPHO 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 31:                PHÂN BÓN HOÁ HỌC                              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
- Khái niệm phân bón hóa học và  phân loại 
- Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.
2.Kĩ năng: 
- Quan sát mẫu vật, làm thí nghiệm nhận biết một số phân bón hóa học. 
- Sử dụng an toàn, hiệu quả  một số phân bón hoá học.
- Tính khối lượng phân bón cần thiết để cung cấp một lượng nguyên tố dinh dưỡng
3.Thái độ: Biết tác dụng của các loại phân bón đối với cây trồng và môi trường đất
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
một số phân bón trong thực tế 
	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	

10 phút 

	2
	Giảng bài mới
- Phân bón hoá học: là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng.
- Có 3 loại chính: phân đạm, phân lân và phân kali.
I. Phân đạm:
- Cung cấp N hoá hợp dưới dạng NO3-, NH4+
- Kích thích quá trình sinh trưởng, làm tăng tỉ lệ protein thực vật  Cây trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ, quả. 
- Độ dinh dưỡng được đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng của ngtố N
II. Phân lân:
- Cung cấp P cho cây dưới dạng ion PO4 3-
- Tăng quá trình sinh hoá, trao đổi chất, trao đổi năng lượng của cây.
- Đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng P2O5.
III. Phân kali:
- Cung cấp kali dưới dạng ion K+.
- Tăng cường tạo ra đường, bột, xơ, dầu  tăng khả năng chống rét, chống bệnh và chịu hạn cho cây.
- Đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng K2O
III. Phân hỗn hợp và phân phức hợp:
- Phân hỗn hợp: N,K,P
- Phức hợp: Amophot: NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4
III. Phân vi lượng:
- Cung cấp các nguyên tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… ở dạng hợp chất.
- Cây trồng chỉ cần 1 lượng nhỏ nên các nguyên tố trên đóng vai trò là vitamin cho thực vật.
	

- Gv: Yêu cầu hs đọc nội dung sgk cho biết.

+ Cây trồng cần những ngtố dinh dưỡng nào, dưới dạng ion, phân tử hay nguyên tử?

+ Tại sao lại bón phân cho cây?

+ Nêu phân bón hoá học là gì?

+ Gồm có các loại phân bón  hoá học chính nào?


vai trò ?
	

học sinh thảo luận nhóm
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.










học sinh thảo luận nhóm
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	

10 phút















10 phút




5 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trên thực tế phân đạm NH4Cl  thường chỉ có 23% N
a) Tính khối lượng phân bón đủ cung cấp 60kg N?
b) Tính hàm lượng % của NH4Cl trong phân bón?
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trong giáo trình


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
3 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	
Giáo án số:  15
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG VIII : NITƠ – PHOTPHO 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 32:  Ôn tập chương VIII: NITƠ – PHOTPHO
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức về:
- Cấu hình e nguyên tử, độ âm điện, các trạng thái oxi hoá của N, P, cấu tạo phân tử N2
- Tính chất của N2; P; NH3; Muối amoni; Axit nitric; Muối nitrat; Axit photphoric; Muối photphat
- Phương pháp nhận biết muối photphat
- Củng cố kiến thức về tính chất hoá học , điều chế các chất
2. Kĩ năng: 
- Lập phương trình hoá học
- Viết phương trình hoàn thành dãy chuyển hoá 
- Nhận biết các chất
- Giải bài toán về hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3, tính nồng độ axit
- Giải bài tập axit photphoric tác dụng với dung dịch kiềm 
- Giải bài tập axit photphoric tác dụng với dung dịch kiềm 
- Giải bài toán về hỗn hợp kim loại, oxit tác dụng với HNO3, tính nồng độ axit
- Giải bài tập hiệu suất phản ứng phản ứng
3. Thái độ: Phát huy tinh thần đoàn kết trong hoạt động nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
nêu một số dạng bt cần thiết
	- GV trình bày bằng lời.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
	

5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Kiến thức cần nắm vững: (GT)
II. Bài tập:
Bài tập 1: Lập các phương trình hoá học sau ở dạng phân tử và ion thu gọn:
a) NH3 + CH3COOH  ...

b) (NH4)3PO4 H3PO4 + ...

c) Zn(NO3)2  ...
d) K3PO4 + Ba(NO3)2  ...
e) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2  ...
Giải:
a) NH3 + CH3COOH  CH3COONH4

b) (NH4)3PO4 H3PO4 + 3NH3 

c)  Zn(NO3)2  ZnO + 2NO2 + 1/2O2
Bài tập : Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: Na3PO4; HNO3; H2SO4; NaCl 
Giải:
· Quì tím: 2 axit, 2 muối
· Phân biệt 2 axit: dd BaCl2 
· Phân biệt 2 muối: dd AgNO3
Bài tập Khi cho 3 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với HNO3 đặc, dư, đun nóng sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 ( đkc). Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?
Giải:
Gọi x, y lần lượt là số mol Cu, Al 
Cu + 4HNO3 (đ)  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
x mol                                           2x
Al + 6HNO3  Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
y mol                                      3y
Theo đề bài có hệ pt:
       64 x + 27y = 3            x = 0,026 
       2x + 3y = 0,2     =>    y = 0,049

% Khối lượng của mỗi kim loại

% Cu = x 100 = 55,5%
% Al = 100-55,5 = 44,5%

Bài tập Cho 6 gam P2O5 vào 25 ml dung dịch  H3PO4 6%(D= 1,03g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dịch tạo thành?
Giải:


PT: 3NaOH + H3PO4  Na3PO4 + 3H2O

Để tạo thành muối trung hoà: 

 
Thể tích NaOH cần dùng:

 

	
GV trình bày bằng lời.







- Gv nhận xét, đánh giá

	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập (Mỗi học sinh 1 phiếu)
- Chấm phiếu học tập của một số hs 
- Gv gọi 4 hs bất kỳ của các nhóm lên bảng, hs khác nhận xét, bổ sung

	

10 phút





10 phút




10 phút





20 phút








	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
GV hướng dẫn bài tập trong giáo trình
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép 
	
20 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập
	Học sinh giải bài tập
	
10 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên


Kiểm tra định kỳ lần 2
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA: 
- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về nitơ, photpho và hợp chất của chúng, phân bón hoá học 
- Kiểm tra kĩ năng viết phương trình hoá học, vận dụng tính chất hoá học của các chất giải bài tập về axit photphoric, axit nitric ...

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA:
1. Kiến thức:
a. Nitơ:  Tính chất hoá học, điều chế
b. Axit nitric và muối nitrat: Tính chất hoá học
c. Photpho: Tính chất hoá học 
d. Axit photphoric : Tính chất hoá học (Tỉ lệ phản ứng giữa axit và bazơ)
2. Kĩ năng:
a. Viết phương trình phản ứng 
b. Xác định chất oxi hoá, chất khử 
c. Nhận biết axit, bazơ, muối
d. Xác định số oxi hoá
e. Xác định muối tạo thành khi cho H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm
f. Hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3
g. Kim loại tác dụng với HNO3 tạo thành hỗn hợp khí 

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 10 câu tự luận
	
Trưởng tổ môn





Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20
Giảng viên




	

Giáo án số:  16
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: CHƯƠNG : SILIC- CACBON
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 33:                           CACBON
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức: 
- Vị trí của cacbon trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình electron nguyên tử, các dạng thù hình của cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện), ứng dụng
       - Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro và kim loại canxi), tính khử ( khử oxi, oxit kim loại). Trong một số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2 hoặc +4.
2. Kĩ năng: Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của C
3. Thái độ: Tích cực, chủ động; giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, yêu quý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cacbon trong tự nhiên
	- GV trình bày - dẫn nhập bài mới.
	HS theo dõi, ghi bài
	
5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I.VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:
- Vị trí: Ô thứ 6, nhóm IVA, chu kì 2

- Cấu hình e: 
- Các số oxi hoá: -4, 0, +2 và +4
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ ỨNG DỤNG: 
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
Cacbon vừa tính khử vừa tính oxi hoá
1. Tính khử:

                      

                    
2. Tính oxi hoá:



          (Nhôm cacbua)
IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN : (SGK)
A. Cacbon monooxít:
I. Tính chất vật lý:
II. Tính chất hoá học:
1. CO là oxít trung tính: Ở tO thường, không tác dụng với H2O, axít, kiềm.
2. Tính khử:
+2                                  +4
CO + O2  CO2
III. Điều chế:             
1. Trong PTN:
HCOOH CO + H2O                                            
2. Trong CN: 1050oC 
C + H2O        CO + H2 (khí than ướt)
CO2 + C 2CO (khí than khô)
B. Cacbon đioxít:
I. Tính chất vật lý: Sgk
II. Tính chất hoá học:
a. CO2 là khí không duy trì sự sống, sự cháy.
b. CO2 là oxít axít: 
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 
III. Điều chế: 
1. Trong PTN:
CaCO3 +2HCl→ CaCl2+CO2+ H2O.
2. Trong CN: 
CaCO3 CaO + CO2
C. Axít cacbonic và muối cacbonat:
I. Axít cacbonic:
* H2CO3 là axít 2 nấc rất yếu, kém bền
II. Muối cacbonat:
a./ Tính tan: Sgk
b. Tác dụng với axít: (Nhận biết muối cacbonat)
NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O
Na2CO3 + 2HCl NaCl+CO2 + H2O
c. Tác dụng với dd kiềm:
Muối hidrocacbonat tác dụng với dd kiềm.
HCO3- + OH-  CO32- + H2O
d. Phản ứng nhiệt phân:
* Muối cacbonat tan: Không bị nhiệt phân.
* Muối cacbonat ko tan:
VD: Mg CO3(r)  MgO(r) + CO2(k)
* Muối hidrocacbonat:
VD: 2 NaHCO3  Na2CO3 + CO2 +H2O
2. Ứng dụng: gt
	

- Gv yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm so sánh tính chất vật lí, tính chất hoá học, phương pháp điều chế của CO và CO2 
- Học sinh thảo luận 5 phút, ghi nội dung vào bảng phụ, đại diện các nhóm treo lên bảng, nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Gv đánh giá, bổ sung, kết luận
Lưu ý: Khí CO rất độc





- Gv thông tin về tính tan của muối cacbonat
- Gv yêu cầu hs dựa vào thuyết điện li viết các phản ứng của:
+ NaHCO3, Na2CO3 với HCl
+ NaHCO3 với NaOH
→ Rút ra tính chất hoá học của muối cacbonat

	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.



học sinh thảo luận theo nhóm so sánh tính chất vật lí, tính chất hoá học, phương pháp điều chế của CO và CO2 









hs dựa vào thuyết điện li viết các phản ứng của:
+ NaHCO3, Na2CO3 với HCl
+ NaHCO3 với NaOH

	
10
phút




20
phút










20
phút











20
phút















30
phút








10
phút




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
bài tập CO2 kiềm
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung
	
Học sinh lắng nghe
	10 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
giải bài tập GT
	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập 
	Học sinh giải bài tập
	5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn
   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	


Giáo án số:  17
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG IX: SILIC- CACBON
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 34:  SILIC
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức:
- Vị trí của silic trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình electron  nguyên tử.
- Tính chất vật lí (dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, màu sắc, chất bán dẫn)
- Tính chất hoá học : Là phi kim hoạt động hoá học yếu
- SiO2: Tính chất vật lí, tính chất hoá học
 - H2SiO 3 : Tính chất vật lí (tính tan, màu) sắc, tính chất hoá học
2.Kĩ năng: 
- Viết được các PTHH thể hiện tính chất của silic và các hợp chất của nó.
- Tính % khối lượng SiO2 trong hỗn hợp.
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
silic trong đời sống
	- GV trình bày - dẫn nhập bài mới.
	HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	
5 phút 

	2
	Giảng bài mới
A. Silic:
I. Tính chất vật lý: Sgk
II. Tính chất hoá học:
- SOXH của Si giống C: -4, 0, +2, +4
- Vừa có tính khử, vừa có tính oxy hoá.
1. Tính khử:
a. Tác dụng với phi kim:
-Với Flo ở đk thường: Si + 2F2  SiF4
-Với halogen, O2: ở tO cao
Si + 2Cl2 SiCl4 
Si + O2  SiO2
-Với C,N,S: ở to rất cao
Si + C  SiC
b. Tác dụng với hợp chất:
Si+2NaOH+H2O  Na2SiO3 + 2H2  
2. Tính oxy hoá: Khi tác dụng với kim loại ở tO cao tạo các silixua kim loại
Si + MgMg2Si (Magie silixua) 
III. Trạng thái tự nhiên: Sgk
IV. Ứng dụng: Sgk
V. Điều chế:
- Dùng các chất khử mạnh như Mg, Al, C để khử SiO2 tO cao.
SiO2 + 2Mg →  Si + 2MgO
B. Hợp chất của silic:
I. Silic đioxít (SiO2):
* T/c vật lý:Sgk
* T/c hoá học: 
- Oxít axít nên  td kiềm đặc nóng hoặc nóng chảy.
SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + H2O.
- SiO2 tan được trong HF.
SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O
II. Axít silixic (H2SiO3):
- Kết tủa keo: Không tan trong nước.
- Dễ mất nước khi đun nóng:
H2SiO3  SiO2 + H2O 
-Là axít yếu, yếu hơn cả H2CO3
Na2SiO3+CO2+H2OH2SiO3+Na2CO3
III. Muối silicat:
- Đa số muối silicat không tan.
- Chỉ có muối silicat của KL kiềm tan trong H2O.

	- Gv nêu vấn đề: Nguyên tố Si thuộc nhóm IVA hãy nghiên cứu tính chất, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế silic. 


- Gv: Cho hs thảo luận nhóm 3’ và báo cáo.
so sánh C với Si ?
- Gv: Yêu cầu hs viết pthh thể hiện tính khử và tính oxy hoá của Si.


- Gv: Kết luận
+ Trong tự nhiên Si có ở đâu ? Si có tồn tại ở dạng nào? Tại sao ?  
+ Si có những ứng dụng nào ? Ứng dụng đó có liên quan tới tính chất nào của Si ?
+ Si được điều chế như thế nào ?
- Gv:
+ Tính chất vật lí và hoá học, ứng dụng của H2SiO3. 


+ Tính chất vật lí và ứng dụng cơ bản của muối silicat.


	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.





- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.










- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


















- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.

	

10 phút






10 phút










10 phút





10 phút





10 phút





10 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài



	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 15 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

Đọc thêm bài “Công nghiệp Silicat”
	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	

Giáo án số:  01
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: CHƯƠNG IX: SILIC- CACBON
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài  :  ôn tập chương IX
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về cacbon và hợp chất của cacbon 
2.Kĩ năng: 
- Viết PTHH hoàn thành dãy phản ứng
- Nhận biết gốc cacbonac
- Tính thành phân phần trăm oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO
- Tính thể tích CO tham gia phản ứng
3.Thái độ: Phát huy kĩ năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	

5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG:SGK
II. BÀI TẬP:
Bài tập1: Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá sau:

Giải:

1) C + O2  CO2

2) CO2 + C 2CO

3) 2CO + O2 2CO2 
4) CO2 + NaOH  NaHCO3

5) 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
Bài tập 2: Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, NaOH, Na2CO3, NaNO3, Na3PO4?
Giải:
- Quì tím: Nhận biết HCl, NaOH
- Axit HCl: Nhận biết Na2CO3
- Dung dịch AgNO3: Nhận biết Na3PO4
Bài tập 3: Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại: FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2 gam. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn?
Giải:
Gọi x là số mol CO tham gia phản ứng
→ Số mol CO2 = x mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :
16 + 28x = 11,2 + 44x → x = 0,3
Thể tích CO đã tham gia phản ứng :
V = 0,3.22,4= 6,72 lit
Bài tập 4: Cho luồng khí CO dư đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu?
Giải:
Chỉ có CuO bị CO khử nên hỗn hợp chất rắn thu được gồm Cu và Al2O3

Ta có : 
Khối lượng CuO = 80.0,05=4(g)

→ %CuO= ;%Al2O3 = 56%
	
- Gv: Chia lớp thành 8 nhóm
- GV phát phiếu học tập

- Gv phát vấn học sinh về nội dung kiến thức đã học







Gv nhận xét, đánh giá

	

HS thảo luận trong 5’
Đại diện các nhóm lên bảng trình bày, học sinh khác nhận xét, bổ sung

	

30 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. 
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
4 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
1 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	

Giáo án số:  18
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG X:ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 35:  MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ                              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: HS biết được :
 Khái niệm hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. 
 Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố (hiđrocacbon và dẫn xuất).
 Các loại công thức của hợp chất hữu cơ : Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo. 
 Sơ lược về phân tích nguyên tố : Phân tích định tính, phân tích định lượng.
2.Kĩ năng: 
 Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. 
 Phân biệt được hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.
3.Thái độ: Tập trung, chủ động tiếp thu kiến thức mới
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vai trò chất hữu cơ trong cuộc sống
	- GV trình bày.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	5
phút 

	2
	Giảng bài mới
. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ:
- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ các oxít cacbon, muối cacbonat, xianua và các bua…)
- Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.
II. Phân loại hợp chất hữu cơ:
1. Dựa vào thành phần các nguyên tố:
- Hidrocacbon: Chỉ chứa C và H
+ HC no : Chỉ có liên kết đơn
+ HC không no : Chứa liên kết bội
+ HC thơm : Chứa vòng benzen
- Dẫn xuất của hidrocacbon: Ngoài H,C còn có O, Cl, N, S…
2. Theo mạch  cacbon: Vòng và không vòng.
III. Đặt điểm chung của hợp chất hữu cơ: 
1. Đặc điểm cấu tạo:
 - Nguyên tố bắt buộc có là cacbon 
- Thường gặp H, O, N, S , P , Halo . . .
- Liên kếtchủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
2. Tính chất vật lý:
- Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi 
- Kém bền đối với nhiệt và dễ cháy
- Không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ
3. Tính chất hóa học:
- Kém bền với nhiệt , dễ bị phân hủy .
- Các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo một hướng nhất định→ Thu được hỗn hợp sản phẩm
IV. Sơ lượt về phân tích nguyên tố:
1. Phân tích định tính: 
a. Mục đích: Xác định các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ.
b. Nguyên tắc: Chuyển hợp chất hữu cơ thành các chất vơ cơ đơn giản, rồi nhận biết bằng phản ứng đặc trưng.
c. Phương pháp tiến hành: 
* Xác định C,H:            
* Xác định nitơ: Chuyển N thành NH3  quì ẩm hóa xanh  có N
2. Phân tích định lượng:
a. Mục đích: Xác định % khối lượng các nguyên tố trong phân tử HCHC.
b. Nguyên tắc: Chuyển HCHC thành HCVC, rồi định lượng chúng bằng PP khối lượng hoặc thể tích.
c. Phương pháp tiến hành: Sgk 
d. Biểu thức tính:

	

Gv: Có các chất sau: Muối ăn, nước, đường, ancol, đá vôi, giấm, bazơ (NaOH), axít (HCl), benzen, dầu ăn…
→Yêu cầu hs xác định đâu là chất thuộc loại hợp chất hữu cơ và đâu là hợp chất vô cơ?











Thông tin về sự phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nguyên tố và theo mạch cacbon


- Gv: Ghi 1 số công thức của hiđrocabon và dẫn xuất của hiđrocacbon, yêu cầu hs phân biệt HC và dẫn xuất của HC; Hợp chất mạch vòng và mạch hở

	

hs xác định đâu là chất thuộc loại hợp chất hữu cơ và đâu là hợp chất vô cơ



















Hs: thảo luận nhóm-Trả lời










- HS theo dõi, ghi bài và trả lời











- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	

10 phút






10 phút





10 phút










10 phút




20 phút























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
gv nhắc lại những kiến thức chính
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. 
	
15 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Nhắc nhở học sinh giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập
	5
phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	

Giáo án số:  19
	Thời gian thực hiện:2  tiết
Tên chương: CHƯƠNG X:ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 36:  CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: HS biết được :
- Các loại công thức của hợp chất hữu cơ : Công thức chung, công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và công thức cấu tạo.
- Biết cách thiết lập công thức đơn giản.
2.Kĩ năng: 
 Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi. 
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
nêu lại kiến thức cũ
	- GV trình bày 
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
	
5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Công thức đơn giản nhất:
1. Định nghĩa:
-CTĐGN là CT biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên ltố trong phân tử.
2. Cách thiết lập CTĐGN:
- Gọi CTĐGN của hợp chất đó là: CxHyOz 
- Lập tỉ lệ : 
       x:y:z = nC : nH :nO 
Hoặc        x:y:z 
=>CTĐGN x, y, z: Số nguyên tối giản)
II. Công thức phân tử:
1. Định nghĩa:
-CTPT là CT biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử
2. Mối quan hệ giữa CTPT và CTĐGN:
* Nhận xét:
-Số ngtử của mỗi ngtố trong CTPT là 1 số nguyên lần số ngtử của nó trong CTĐGN.
-Trong 1 số trường hợp:CTPT = CTĐGN
-Một số chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng CTĐGN
3. Cách thiết lập CTPT của HCHC:
a. Thông qua CTĐGN:
b. Dựa vào thành phần trăm về khối lượng các nguyên tố:
c. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:

	- Gv: Cho hs nghiên cứu sgk để nắm được định nghĩa về CTĐGN. 
Hs: Nêu ý nghĩa của CTĐGN. 


- Gv: Hướng dẫn hs rút ra biểu thức về tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong HCHC A

- Gv: Đưa ra 1 số thí dụ về CTPT: C2H4 C2H4O2, C2H6O… Nhìn vào CTPT ta có thể biết được điều gì?

	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi 
















- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi 


Hs: Rút ra định nghĩa.

	
20
phút












20
phút








20
phút


10
phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
bài tập củng cố
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 3 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 15 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên






	

Giáo án số:  20
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Tên chương: CHƯƠNG X:ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 37:      CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ  
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: HS biết được : 
       - Nội dung thuyết cấu tạo hoá học 
- Khái niệm đồng đẳng, đồng phân. 
- Liên kết cộng hoá trị và khái niệm về cấu trúc không gian của phân tử chất hữu cơ.
 
2.Kĩ năng:  
- Viết được công thức cấu tạo của một số chất hữu cơ cụ thể.
- Phân biệt được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể.
3.Thái độ: Phát huy khả năng tư duy của học sinh.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
nhắc công thức nguyên cho vd
	- GV trình bày

	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	5
phút 

	2
	Giảng bài mới
I.CÔNG THỨC CẤU TẠO: 
1. Thí dụ :
CTPT:      C2H6O
CTCT:     H3C–CH2–O–H  
→ Khái niệm: CTCT là công thức biểu diễn thứ tự liên kết và cách thức liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử .
2. Các loại liên kết hoá học:
- CTPT : C2H6O
- CTCT khai triển : 
- CTCT rút gọn :    CH3CH2OH
II. THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC: 
1 . Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học:
  a. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hoá học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hoá học, sẽ tạo ra hợp chất khác 
  Ví dụ: C2H6O có 2 thứ tự liên kết :
 H3C–C–CH3 : đimetyl ete , chất khí , không tác dụng với Na. 
  H3C–CH2–O–H: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với Na giải phóng khí hydro .
b.Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon .
 Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử ) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử )
2. Ý nghĩa :
Thuyết cấu tạo hoá học giúp giải tích được hiện tượng đồng đẳng, hiện tượng đồng phân .
II. Đồng đẳng, đồng phân:
1. Đồng đẳng:
a. Thí dụ:
CH4 C2H6 C3H8   ........CnH2n
b. Định nghĩa: Sgk
2. Đồng phân:
a. Thí dụ: CTPT C2H6O
Ancol etylic:          Đi mêtyl ete
CH3-CH2-OH             CH3-O-CH3
b. Khái niệm: Sgk
c. Các loại đồng phân:
* Đồng phân cấu tạo:
      - Đp mạch C
      - Đp vị trí liên kết bội
      - Đp loại nhóm chức
- Đp vị trí nhóm chức
* Đồng phân lập thể:
- Đồng phân hình học 
- Đồng phân quang học
II. Liên kết hoá học và cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ:

1. Liên kết đơn liên kết ()


2. Liên kết đôi (1 và 1)


3.  Liên kết ba (1, 2):
	- Gv: viết  công thức cấu tạo ứng với CTPT: C2H6O → CTCT cho thấy điều gì?


Gv đưa ra các ví dụ và giúp hs phân tích ví dụ .
Ví Dụ  : 
        C2H6O có 2      CTCT
* H3C–O–CH3     Đimetylete 
* H3C–CH2–O–H       Etanol
- HS so sánh 2 chất về : thành phần, cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hóa học Rút ra luận điểm 1

	

- HS theo dõi, ghi bài và trả lời







- HS theo dõi, ghi bài và trả lời










- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	

20 phút








20 phút











20 phút









20 phút






	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
ví dụ củng cố
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những 
	
8 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

làm bt về nhà
	Nhắc nhở học sinh ôn tập
	Học sinh giải bài tập
	
2 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	

Giáo án số:  21
	Thời gian thực hiện:2  tiết
Tên chương: CHƯƠNG X:ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 38:  ÔN TẬP CHƯƠNG X
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: Củng cố phương pháp thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập CTPT theo 3 cách:
- Từ CTĐGN
- Từ thành phần phần trăm các nguyên tố
- Tính từ lượng sản phẩm thu được
3.Thái độ: Tích cực hoạt động nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
nêu các dạng bài tập thường gặp
	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	

5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Kiến thức cần nắm vững:sgk



II. Bài tập:

Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một hợp chất hữu cơ A thu 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước; Tỉ khối hơi của A đối với không khí là 2,552. Lập CTPT của A?
→ CTPT A: C3H6O2

Bài tập 2: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu 2,688 lit CO2 (đkc) và 2,16 gam nước; Tỉ khối hơi của A đối với hiđro là 30. Lập CTPT của A?
→ A là C2H4O2


	- Gv phát vấn hs về từng cách thiết lập CTPT

- Gv chia lớp thành 6 nhóm:
+ Nhóm 1,2,3: Làm BT1 theo 3 cách (Mỗi nhóm 1 cách)
+ Nhóm 4,5,6: Làm BT2 theo 3 cách
Hs: Thảo luận trong 5 phút, 
- Đại diện 3 nhóm đầu lên bảng trình bày, hs khác bổ sung
- Gv nhận xét, đánh giá
Thực hiện tương tự với bài tập 2

	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi

thảo luận nhóm
	

40 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Củng cố sau mỗi lần nhận xét bài làm
	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 3 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
 35 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 3
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về:
- Nitơ và hợp chất của nitơ
- Photpho và hợp chất của photpho
- Cacbon và hợp chất của cacbon
- Lập công thức hợp chất hữu cơ
2. Kĩ năng: 
- Hoàn thành dãy chuyển hóa
- Nhận biết
- Giải bài toán về H3PO4; CO2 ; CxHy 
3. Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh

II. TRỌNG TÂM: 
- Hoàn thành dãy chuyển hóa
- Nhận biết
- Giải bài toán về H3PO4; CO2 ; CO ...
- Lập công thức hợp chất hữu cơ
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 10 câu tự luận

	
Trưởng tổ môn



   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên






	

Giáo án số:  22
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XI:  HIĐROCACBON NO
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 39:                   ANKAN   
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: HS biết được :
 Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng. 
 Công thức chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.
 Tính chất vật lí chung (quy luật biến đổi về trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính tan).
2.Kĩ năng: 
 Quan sát mô hình phân tử rút ra được nhận xét về cấu trúc phân tử. 
 Viết được công thức cấu tạo, gọi tên một số ankan đồng phân mạch thẳng, mạch nhánh.
 Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên.
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cho vd các ankan trong thực tế
	- GV trình bày bằng lời.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	
5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Đồng đẳng,đồng phân,danh pháp: 
1. Dãy đồng đẳng mêtan:                      
- CH4 , C2H6 , C3H8  …  CTTQ: Cn H2n+2  
2. Đồng phân:
Từ C4H10 trở đi có đồng phân mạch  C.
3. Danh pháp:
* Ankan không phân nhánh : GT
- Tên nhóm ankyl= tên ankan - an + yl
* Ankan phân nhánh : Gọi theo danh pháp thay thế.
- Chọn mạch C chính ( Dài nhất)
- Đánh số thứ tự mạch C chính phía gần nhánh hơn
- Tên =  chỉ số nhánh - tên nhánh + tên mạch chính
* Bậc C: Được tính bằng số liên kết của nó với các nguyên tử C khác
II.Tính chất vật lí: 
· C1C4: Khí
· C5  C10: Lỏng
· C18 trở lên: Rắn
III.Tính chất hóa học:
1. Phản ứng thế bởi halogen (Halogen hoá):
Vd1: Cho CH4 phản ứng với Cl2:
CH4+ Cl2  CH3Cl             +     HCl
                   Clometan (metyl clorua)
CH3Cl + Cl2 CH2Cl2        +     HCl 
                   diclometan (metylen clorua)
CH2Cl2+ Cl2  CHCl3            +     HCl
                   triclometan (clorofom)
CHCl3+ Cl2  CCl4                   +    HCl
                      tetraclometan 
                  (cacbon tetraclorua)
* Nhận xét: Nguyên tử  H liên kết với nguyên tử C bậc cao dễ bị thế hơn nguyên tử H liên kết với C bậc thấp hơn.
2.Phản ứng tách:
a.Đehidro hóa(tách H2):
Vd: CH3-CH3 CH2=CH2+H2
CH3-CH2-CH3CH3 - CH2=CH2 + H2 
TQ: CnH2n+2 CnH2n + H2 

b.Phản ứng crackinh:
CH3-CH2-CH3CH4 + CH2=CH2

TQ: CnH2n+2 CmH2m+2 + CxH2x
3.Phản ứng oxi hóa:
CnH2n+2 +O2  nCO2 + (n+1)H2O
IV.Điều chế:
1.Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút:
CH3COONa+NaOH CH4+Na2CO3
2.Trong công nghiệp: (SGK)
V.Ứng dụng: sgk
	- Gv: yêu cầu hs nhắc lại khái niệm của đồng đẳng.
Hs: nêu khái niệm về đồng đẳng.
- Gv: nêu ra hệ thống câu hỏi.
+ Dãy đồng đẳng của CH4 là ankan. Hãy lập CT các chất đồng đẳng tiếp theo?

Gv: đặt câu hỏi: với 3 chất đầu dãy.
+ Hãy viết CTCT của CH4, C2H6, C3H8.
+ Các chất này có 1 hay nhiều CTCT?
Hs: Trả lời
Gv: Cho hs nhận xét về số lượng nguyên tử C liên kết trực tiếp với mỗi nguyên tử C rồi rút ra định nghĩa bậc C.
Gv: Yêu cầu hs nhắc lại khái niệm phản ứng thế và nêu quy tắc thế thay thế lần lượt từng nguyên tử H trong phản ứng thế của CH4 với Cl2.
- Gv: Viết 2 phản ứng tách H2 và bẽ gãy mạch C của butan.
Hs: Nhận xét, viết phương trình tổng quát
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời












- HS theo dõi, ghi bài và trả lời







- HS theo dõi, ghi bài và trả lời







- HS theo dõi, ghi bài và trả lời



	

10 phút














10 phút



10 phút















10 phút








10 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Một hỗn hợp A gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần 36,8 gam oxi a) Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành?  b) Tìm CTPT của 2 ankan?
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép 
	
 20 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
bt giáo trình
	Nhắc nhở học sinh giải bài tập 
	Học sinh giải bài tập.
	
10 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn


   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên




	

Giáo án số:  23
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XI:   HIĐROCACBON NO
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 40:  XICLOANKAN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Về kiến thức:
	-Công thức chung, đồng đẳng, đồng phân, tên gọi và đặc điểm cấu tạo phân tử
	-Tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng của xiclankan
	-So sánh sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo, tính chât của ankan và xiclankan
Vì sao ankan và xicloankan đều là H-C no nhưng xiclankan lại có tính chất khác ankan
2. Về kỹ năng:
	-Viết các CTCT của một số xicloankan, gọi tên
	-Viết ptpư chúng minh tính chất hóa học của xiclankan
3. Về thái độ:
	-Yêu thích hóa học
-Thấy được tầm quan trong của công nghiệp hóa học trong đời sống
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
tính chất ankan
	- GV trình bày bằng lời.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	
5 phút 

	2
	Giảng bài mới
I. Cấu tạo
Xicloankan là những H-C no mạch vòng, chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử
-CTTQ: CnH2n (n ≥ 3)
*Cách gọi tên một số monoxiclankan
-Tên = số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + xiclo + tên mạch chính + an
Ví dụ:


II. Tính chất hóa học
1. Phản ứng thế


2. Phản ứng cộng
Xiclopropan, xiclobutan ngoài các pư trên còn có pư cộng mở vòng


* Riêng xiclopropan còn tác dụng với dd brom hoặc axit


3. Phản ứng tách


4. Phản ứng oxh
Pư cháy:
C6H12 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
TQ: CnH2n + 3n/2O2 → CO2 + nH2O
               nCO2 = nH2O
II. Điều chế
-Chưng cất dầu mỏ
-Tách H2, đóng vòng ankan


IV. Ứng dụng
-Làm nhiên liệu, dung môi, nguyên liệu
	- GV trình bày bằng lời.




- GV trình bày bằng lời.




- GV trình bày bằng lời.




- GV trình bày bằng lời.




- GV trình bày bằng lời.



	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời








- HS theo dõi, ghi bài và trả lời







- HS theo dõi, ghi bài và trả lời







- HS theo dõi, ghi bài và trả lời
	

20 phút













20 phút















20 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Khắc sâu kiến thức về đặc điểm CT, tchh của xicloankan
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe và ghi chép
	
15 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
 làm bt giáo trình

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập.
	
5 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn
   Nguyễn Thị Huyền Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên





	

Giáo án số:  24
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: CHƯƠNG XI:  HIĐROCACBON NO
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 41:  ÔN TẬP CHƯƠNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức:
2. Kỹ năng: 
3. Thái độ:
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	

5 phút 

	2
	Giảng bài mới



II. Bài tập:
Bài tập 1: Lập CTPT, viết CTCT và gọi tên một ankan có tỉ khối hơi so với không khí là 3,448?
Giải:
MA= 29.3,448=100
Mà: M=14n + 2= 100  n=7
Vậy A là C7H16 
Bài tập 2: Lập CTPT, viết CTCT của một ankan có 83,72% cacbon?
Giải :
Gọi ankan là CnH2n+2

Ta có: %C=
Vậy A là C6H14
Bài tập 3: Lập CTPT của 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 24,8 gam, thể tích tương ứng là 11,2 lít (đkc)
Giải :
Giả sử 2 ankan có CTPT: CxH2x+2
M=14x+2=24,8/0,5=49,6 x=3,4
Mà: n<x<m
Nên 2 ankan là C3H8 và C4H10
Bài tập 4: Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam hai ankan cần 25,8 lít oxi(đkc). Xác định công thức phân tử 2 ankan, biết phân tử khối mỗi ankan không quá 60.
Giải:
Hướng dẫn hs về nhà
	- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn  bài tập.
	- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.
Làm bài tập nhóm
	

40 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 3 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
40  phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	
Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
10 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 2, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn




   Nguyễn Thị Huyền Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên







	

Giáo án số:  01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: 
Thực hiện ngày                  tháng                 năm 20 
 


Tên bài: 		Bài 1:  ÔN TẬP HỌC PHẦN HÓA HỌC 2
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về:
- Nitơ và hợp chất của nitơ
- Photpho và hợp chất của photpho
- Cacbon và hợp chất của cacbon
- Viết CTCT và gọi tên
- Viết PTHH
- Phân biệt các chất
- Giải bài toán tìm CTPT, CTCT

2.Kĩ năng: 
- Hoàn thành dãy chuyển hóa
- Nhận biết
- Giải bài toán về H3PO4; CO2 ; CO ...
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I. Ổn định lớp học:                                                 Thời gian:  05 phút.
Số học sinh vắng:…………Tên:……………………………………………………..................................
......................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của người học
	

	1
	Dẫn nhập
cấu trúc đề thi
	
- GV trình bày bằng lời.
- GV dẫn nhập bài mới.
	
- HS theo dõi, ghi bài và trả lời các câu hỏi.


	

5 phút 

	2
	Giảng bài mới
Tóm tắt lý thuyết

Thảo luận làm một số bài tập theo chỉ định của giáo viên trong đề cương tuỳ theo tình hình lớp→ Trình bày, nhận xét, bổ sung

	
	
	

phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời. GV hướng dẫn bài tập 1 – 5 trang 3 trong giáo trình
	
Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết. HS làm bài tập theo nhóm.
	
20 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

đề cương ôn tập thi hết hp

	
[bookmark: _GoBack]Nhắc nhở học sinh ôn tập.
	
Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	
20 phút



	

Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 1, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 10, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

	
Trưởng tổ môn





   Nguyễn Thị Huyền Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 20 
Giảng viên
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